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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 40. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ được chọn một phương án đúng.
Câu 1. Người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi là đối tượng của chính sách an sinh xã hội nào sau đây?
	A. Chính sách trợ giúp xã hội.
	B. Chính sách bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản.
	C. Chính sách việc làm, thu nhập và giảm nghèo.
	D. Chính sách về bảo hiểm.
Câu 2. Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng do
	A. Đoàn thể thực hiện.	B. Công đoàn thực hiện
	C. Nhà nước thực hiện.	D. Người dân thực hiện.
Câu 3. Việc công ty Q tạo nhiều sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường, được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng là thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở hình thức nào?
	A. Trách nhiệm đạo đức.	B. Trách nhiệm kinh tế.
	C. Trách nhiệm pháp lí.	D. Trách nhiệm nhân văn.
Câu 4. Có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận định sau:
a. Hội nhập kinh tế quốc tế giúp mọi quốc gia đều phát triển đồng đều.
b. Hội nhập kinh tế quốc tế thúc đẩy sự trao đổi hàng hóa, dịch vụ và vốn giữa các quốc gia.
c.  Hội nhập kinh tế quốc tế làm giảm nguy cơ khủng hoảng kinh tế.
d.  Hội nhập kinh tế quốc tế buộc các quốc gia phải điều chỉnh chính sách kinh tế để phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.
e. Hội nhập kinh tế quốc tế không ảnh hưởng đến văn hóa và xã hội của các quốc gia.
	A. 3.	B. 2.	C. 4.	D. 5.
Câu 5. Tổ chức quốc tế nào được thành lập nhằm thúc đẩy tự do thương mại toàn cầu?
	A. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)
	B. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)
	C. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)
	D. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO)
Câu 6. Cho các nhận định sau về hội nhập kinh tế quốc tế?
a. Hội nhập kinh tế quốc tế chỉ cần thiết đối với những quốc gia đang phát triển để thu hẹp khoảng cách tụt hậu.
b. Trong hội nhập kinh tế quốc tế, một quốc gia được lợi thì sẽ có quốc gia khác chịu thiệt về kinh tế.
c. Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra sự phụ thuộc và mất cân bằng về lợi ích giữa các quốc gia với nhau.
d. Hội nhập kinh tế quốc tế có thể diễn ra giữa hai quốc gia với nhau trên cơ sở cùng có lợi về kinh tế.
Có bao nhiêu nhận định đúng?
	A. 2.	B. 4.	C. 1.	D. 3.
Câu 7. Doanh nghiệp T chuyên sản xuất vật liệu xây dựng. Khu vực sản xuất của công ty có rất nhiều bụi từ cát xây dựng và khói thải từ những thiết bị cũ, nước thải khi thi công và vệ sinh máy móc cũng được xả thẳng ra môi trường. Một số công nhân ở đây không được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động.
a. Doanh nghiệp T không đảm bảo vệ sinh môi trường là không thực hiện trách nhiệm pháp lí.
b. Doanh nghiệp T không trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho người lao động không thực trách nhiệm đạo đức.
c. Doanh nghiệp T không đảm bảo vệ sinh môi trường là không thực hiện trách nhiệm đạo đức.
d. Doanh nghiệp T không đảm bảo vệ sinh môi trường là không thực hiện trách nhiệm nhân văn.
Trong các nhận định trên, có bao nhiêu nhận định đúng? 
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 8. Hình thức bảo hiểm nào dưới đây cung cấp bảo hiểm cho trường hợp tử vong bất ngờ?
A. Bảo hiểm nhân thọ.
B. Bảo hiểm sức khoẻ.
C. Bảo hiểm y tế.
D. Bảo hiểm doanh nghiệp.
Câu 9. Bạn A học sinh lớp 10 trường THPT X không may bị tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị một tháng. Sau khi ra viện, bạn A được cơ quan bảo hiểm thanh toán toàn bộ chi phí điều trị và phẫu thuật theo quy định. Bạn A đã tham gia loại hình bảo hiểm nào dưới đây?
	A. Bảo hiểm xã hội.	B. Bảo hiểm thương mại.
	C. Bảo hiểm y tế.	D. Bảo hiểm thất nghiệp.
Câu 10. Trong các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng?
a. Ý tưởng kinh doanh tốt là đáp ứng được nhu cầu của thị trường.
b. Ý tưởng kinh doanh xuất phát từ lợi thế nội tại và cơ hội bên ngoài.
c. Khi kinh doanh, chỉ cần xác định mục tiêu dài hạn và thực hiện.
d. Ý tưởng kinh doanh giúp chủ thể xác định được những vấn đề cơ bản.
e. Không cần thiết phải thực hiện đủ các bước trong kế hoạch kinh doanh.
	A. 4	B. 2.	C. 3.	D. 5.
Câu 11. Trong quá trình thanh tra về an toàn thực phẩm, công ti bánh kẹo PN đã bị phạt gần 80 triệu đồng vì để lao động tiếp xúc với thực phẩm mà không đầy đủ bảo hộ lao động, môi trường sản xuất không đảm bảo vệ sinh ATTP theo quy định.  Như vậy doanh nghiệp PN đã chưa làm tròn:
	A. Trách nhiệm đạo đức.	B. Trách nhiệm pháp lí.
	C. Trách nhiệm kinh tế.	D. Trách nhiệm nhân văn.
Câu 12. Phát biểu nào dưới đây là sai về khái niệm bảo hiểm?
	A. Bảo hiểm thương mại là loại hình bảo hiểm mang tính kinh doanh.
	B. Bảo hiểm là hợp đồng pháp lí giữa hai bên để lấy những cam kết.
	C. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không mang tính kinh doanh.
	D. Bảo hiểm hoạt động theo nguyên tắc “số đông bù số ít".
Câu 13. Tổ chức Thương mại thế giới được thành lập năm nào
	A. 2007	B. 1985	C. 2005	D. 1995
Câu 14. Hiệp định nào đã giúp tăng cường xuất khẩu của Việt Nam sang các nước châu Âu?
	A. Hiệp định RCEP	B. Hiệp định CPTPP
	C. Hiệp định USMCA	D. Hiệp định thương mại tự do EVFTA
Câu 15. Chị T ấp ủ dự định cho con trai (hiện đang học lớp 10) đi du học. Chị ước tính số tiền cần để trả tiền chi phí cho con 4 năm đại học là 300 triệu đồng. Với số tiền lớn này chị T xác định mốc thời gian tiết kiệm tiền phải trên 2 năm, mục tiêu trước mắt là khoản chi phí cho con học  tại trung tâm để lấy chứng chỉ ngoại ngữ trong năm học lớp 10. Chị T lập một kế hoạch tài chính để đạt được mục tiêu tài chính trên. Theo dự kiến, mỗi tháng nhà chị T sẽ phải tiết kiệm tối thiểu 8 triệu đồng và duy trì mức tiết kiệm này là 3 năm. Để dự phòng chi phí phát sinh và đáp ứng các nhu cầu cấp thiết khác gồm: quỹ học tập, quỹ mừng sinh nhật bạn bè, người thân. Mỗi tháng chị T tiết kiệm thêm 1 triệu đồng. Ngoài ra, chị T dự tính, sẽ làm thêm công việc báo cáo thuế tháng cho 2 công ty và chị T dùng số tiền này bổ sung vào quỹ tiết kiệm của mình. Trong 20 tháng đầu tiên, gia đình chị T cố gắng đạt được mục tiêu tiết kiệm 200 triệu đồng. Từ số tiền này, T sẽ mở tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng để đầu tư sinh lời mỗi năm. Số tiền sinh lời này chị T dùng bổ sung vào quỹ tiết kiệm của mình để sớm đạt được mục tiêu tài chính đã đặt.
a. Mục tiêu cho con trai học lấy chứng chỉ ngoại ngữ là mục tiêu tài chính ngắn hạn. 
b. Các mục tiêu tài chính được đề cập đến trong đoạn thông tin trên gồm ngắn hạn và dài hạn. 
c. Chỉ khi nào được chi tiêu theo sở thích, thỏa mãn  mọi nhu cầu của các thành viên trong gia đình thì mới đạt được mục tiêu tự do tài chính.  
d. Kế hoạch quản lí thu chi của chị T đã thiếu quỹ dự phòng ứng phó những tình huống rủi ro. 
Có bao nhiêu nhận định đúng?
	A. 4.	B. 2.	C. 1.	D. 3.
Câu 16. Công ty giày da Z có 30 lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn và 10 lao động có hợp đồng lao động xác định thời hạn. Tuy nhiên, công ty z chỉ đóng bảo hiểm xã hội cho lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn mà không đóng bảo hiểm xã hội cho 10 người thuộc diện lao động có hợp đồng lao động xác định thời hạn, mặc dù họ đã làm việc cho doanh nghiệp được hơn 6 tháng.
a.40 công nhân của doanh nghiệp may mặc X thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
b. Do là lao động có hợp đồng lao động xác định thời hạn nên doanh nghiệp có quyền đóng hoặc không đóng bảo hiểm xã hội.
c.10 lao động có hợp đồng lao động xác định thời hạn trên sẽ không được đảm bảo an toàn cho cuộc sống khi gặp rủi ro.
d. Việc không đóng bảo hiểm xã hội cho 10 lao động có hợp đồng lao động xác định thời hạn trong tình huống là phù hợp.
Trong các nhận định trên, có bao nhiêu nhận định đúng? 
	A. 3.	B. 4.	C. 2.	D. 1.
Câu 17. Quy trình nào dưới đây thực hiện đúng các bước lập kế hoạch quản lí thu, chi trong gia đình?
	A. Xác định nguồn thu – xác định mục tiêu tài chính – thống nhất phân chia khoản thu, chi–thống nhất các khoản chi – thực hiện theo kế hoạch.
	B. Xác định nguồn thu – xác định mục tiêu tài chính – thống nhất các khoản chi –thống nhất phân chia khoản thu, chi – thực hiện theo kế hoạch.
	C. Xác định mục tiêu tài chính – xác định nguồn thu – thống nhất các khoản chi –thống nhất phân chia khoản thu, chi – thực hiện theo kế hoạch.
	D. Xác định mục tiêu tài chính – thống nhất các khoản chi – xác định nguồn thu – thống nhất phân chia khoản thu, chi – thực hiện theo kế hoạch.
Câu 18. Ông H, ở Thành phố K, sau khi dừng tham gia BHXH bắt buộc đã bỏ số tiền hơn 44 triệu đồng đóng BHXH tự nguyện những năm còn thiếu để được hưởng lương hưu tâm sự, chia sẻ: “Lúc trước làm việc, tôi cũng có tham gia BHXH, do điều kiện tôi xin nghỉ và đã hưởng một lần. Số tiền nhận khi đó cũng giúp tôi làm được một số việc nhưng cũng chẳng được bao lâu. Đến khi sau này đi làm lại và tham gia BHXH, lúc gần nghỉ việc do hết tuổi lao động, quá trình tham gia BHXH của mình chỉ được 18 năm 02 tháng chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí. Tôi đã suy nghĩ, rút kinh nghiệm lần trước nên đã quyết định đóng BHXH tự nguyện số năm còn thiếu để hưởng lương hưu”. Tiền lương hưu hàng tháng cũng đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày, mình còn được cấp thẻ BHYT quyền lợi cao hơn so với lúc đi làm để đi khám bệnh, mà lớn tuổi rồi sức khỏe xuống có khi ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Nên tính ra việc nhận lương hưu nó bảo đảm hơn cho bản thân mình khi về già”.Ông H là đối tượng đã tham gia những loại hình bảo hiểm nào dưới đây?
	A. Bảo hiểm thân thể, tải sản và bảo hiểm thương mại.
	B. Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bắt buộc và bảo hiểm y tế.
	C. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp.
	D. Bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bắt buộc.
Câu 19. Cho các nhận định sau đây về chính sách an sinh xã hội:
a. An sinh là hệ thống các chính sách, chương trình do Nhà nước thực hiện.
b. An sinh xã hội là sự đảm bảo thực hiện các quyền cơ bản của con người.
c. An sinh xã hội là chính sách dành cho tất cả mọi người trong xã hội.
d. Hệ thống chính sách an sinh xã hội gồm chính sách về bảo hiểm và chính sách trợ giúp xã hội.
Có bao nhiêu nhận định đúng?
	A. 2.	B. 4.	C. 3.	D. 1.
Câu 20. Cho các nhận định sau đây về bảo hiểm:
a.  Bảo hiểm là một hình thức tiết kiệm tiền cho tương lai.
b.  Bảo hiểm thương mại là hình thức bảo hiểm do nhà nước cung cấp.
c.  Bảo hiểm y tế chỉ được sử dụng trong các cơ sở y tế công lập.
d. Khi mua bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm sẽ có hiệu lực ngay sau khi ký hợp đồng.
e. Bảo hiểm tài sản chỉ bảo vệ tài sản trước những rủi ro do thiên tai.
Có bao nhiêu nhận định sai?
	A. 3.	B. 5.	C. 4.	D. 2.
Câu 21. Sự phát triển đáp ứng các nhu cầu hiện tại của một quốc gia mà không làm tổn thương đến các nhu cầu của thế hệ tương lai là một trong những yêu cầu bắt buộc của
	A. tăng trưởng kinh tế.	B. thành phần kinh tế.
	C. phát triển kinh tế.	D. chuyển đổi kinh tế.
Câu 22. Sau khi kết hôn, vợ chồng anh M bàn bạc thống nhất mục tiêu sau 1 năm sẽ mua sắm được những đồ dùng thiết yếu trong gia đình và tiết kiệm được khoảng 100 triệu đồng. Vợ chồng anh M đã thực hiện bước nào dưới đây của quá trình lập kế hoạch thu chi trong gia đình?
	A. Xác định mục tiêu tài chính.	B. Xác định các nguồn thu nhập.
	C. Xác định khoản chi thiết yếu.	D. Xác định nguồn thu thiết yếu.
Câu 23. FTA là từ viết tắt của
	A. liên minh thuế quan.	B. thương mại quốc tế.
	C. thỏa thuận thương mãi ưu đãi.	D. hiệp định thương mại tự do.
Câu 24. Chị H  đã làm việc được 6 tháng theo hợp đồng lao động có thời hạn 24 tháng cho một doanh nghiệp. Tuy nhiên, chị H  và doanh nghiệp nơi Chị H làm việc đã không tham gia và đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Khi chẳng may bị bệnh, Chị H phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh, tiền thuốc và các dịch vụ y tế.
a. Chị H là đối tượng tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế.
b.Việc không tham gia bảo hiểm y tế đã khiến Chị H phải chịu chi phí y tế cá nhân cao, không có sự hỗ trợ tài chính từ bảo hiểm. 
c. Chị H và doanh nghiệp nơi Chị H làm việc đã vi phạm quy định của Luật Bảo hiểm y tế.
d. Việc đóng bảo hiểm y tế đối với người lao động là việc cần thiết nhằm chăm sóc sức khỏe, bù đắp chi phí khám chữa bệnh khi gặp rủi ro, ốm đau.
Có bao nhiêu nhận định sai?
	A. 3.	B. 2.	C. 4.	D. 1.
Câu 25. Chính sách an sinh xã hội có vai trò như thế nào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội?
	A. Nâng cao quản lí xã hội.	B. Chính sách giáo dục.
	C. Phương tiện điều hành.	D. Chính sách tiền tệ.
Câu 26. Người lao động được mua nhà ở xã hội theo chính sách hỗ trợ của nhà nước được qui định tại Điều 49 Luật nhà ở năm 2024 thể hiện nội dung của chính sách an sinh xã hội nào dưới đây?
	A. Chính sách trợ giúp xã hội.
	B. Chính sách đảm bảo các dịch vụ xã hội cơ bản.
	C. Chính sách bảo hiểm xã hội.
	D. Chính sách việc làm, thu nhập.
Câu 27. Việc phân tích các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh nhằm đảm bảo
	A. tính sáng tạo của ý tưởng kinh doanh.
	B. tính khác biệt của ý tưởng kinh doanh.
	C. tính nhất quán của ý tưởng kinh doanh.
	D. tính khả thi của ý tưởng kinh doanh.
Câu 28. Trong các nhận định sau có bao nhận định đúng khi nói về quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững?
a. Tăng trưởng kinh tế là nội dung cơ bản của phát triển bền vững.
b. Tăng trưởng kinh tế tạo tiền đề vật chất để nâng cao chất lượng cuộc sống.
c. Tăng trưởng và phát triển kinh tế tạo tiền đề để giải quyết vấn đề việc làm.
d. Tăng trưởng kinh tế quan trọng nhưng chưa đảm bảo phát triển bền vững.
	A. 3.	B. 2.	C. 1.	D. 4.
Câu 29. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) là một hiệp định nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn sự gắn kết giữa ASEAN và Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. Tổng các nước tham gia RCEP chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu và 30% dân số thế giới. Mục tiêu của Hiệp định RCEP là thiết lập một nền tảng quan hệ đối tác kinh tế hiện đại, toàn diện, chất lượng cao và cùng có lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng thương mại và đầu tư trong khu vực, đồng thời đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế toàn cầu. Theo đó, Hiệp định sẽ mang lại cơ hội thị trường và việc làm cho doanh nghiệp và người dân trong khu vực.
(Theo Báo điện tử ĐCS VN)
Có bao nhiêu nhận định sai với thông tin trên?
a. Hiệp định (RCEP) là một hiệp định nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn sự gắn kết giữa ASEAN và Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. 
b. Mục tiêu của Hiệp định RCEP là thiết lập một nền tảng quan hệ đối tác kinh tế hiện đại, toàn diện, để cạnh tranh và làm đối trọng với các nền kinh tế lớn.
c. Hiệp định RCEP giúp các nhà sản xuất tại Việt Nam giảm thiểu chi phí và tiếp cận chuỗi cung ứng khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
d. Hiệp định RCEP đã thiết lập một hệ thống thương mại tự do và cởi mở dựa trên điều kiện kinh tế và chính trị cụ thể của mỗi quốc gia.
e. Các nước tham gia hiệp định RCEP được hưởng sự ưu đãi và bảo hộ về thuế quan của tất cả các loại hàng hóa.
	A. 4.	B. 1.	C. 3.	D. 2.
Câu 30. Công ty Q chuyên chế biến thủy, hải sản, sử dụng nhiều lao động thời vụ. Một số lao động đã kí hợp đồng làm việc trên 3 tháng với công ty nhưng không được đóng bảo hiểm xã hội. Công ty cũng thường trả chậm lương cho nhân viên. Công ty Q đã không thực hiện hình thức trách nhiệm xã hội nào?
	A. Trách nhiệm đạo đức, kinh tế.	B. Trách nhiệm pháp lý, đạo đức.
	C. Trách nhiệm kinh tế, từ thiện.	D. Trách nhiệm từ thiện, pháp lý.
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 31, 32, 33:
Theo báo cáo nhanh của Chính phủ, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt khoảng 5,9%/năm, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực. Quy mô GDP tăng gấp 2,4 lần, từ 116 tỉ USD năm 2010 lên 268,4 tỉ USD vào năm 2020. GDP bình quân đầu người tăng từ 1.331 USD năm 2010 lên khoảng 2.750 USD năm 2020. Vì vậy, tỉ lệ hộ nghèo cả nước cũng giảm nhanh, từ 14,2% năm 2010 xuống còn 7% năm 2015 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015) và giảm từ 9,2% năm 2016 xuống dưới 3% vào năm 2020 (theo chuẩn nghèo đa chiều). Cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các huyện nghèo, xã nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tăng cường. Thực hiện nhiều giải pháp tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.
Câu 31. Nội dung nào sau đây không thể hiện vai trò của tăng trưởng kinh tế đối với việc thực hiện phát triển bền vững được đề cập trong thông tin trên?
	A. Cơ sở hạ tầng thiết yếu được tăng cường.
	B. Tạo việc làm và nâng cao thu nhập.
	C. Tỉ lệ hộ nghèo cả nước giảm nhanh.
	D. Tăng trưởng GDP đạt khoảng 5,9%/năm.
Câu 32. Tỉ lệ hộ nghèo cả nước giảm nhanh ở thông tin trên là biểu hiện vai trò của nội dung nào sau đây?
	A. Cơ cấu ngành kinh tế.	B. Phát triển kinh tế.
	C. Thành phần kinh tế.	D. Tăng trưởng kinh tế.
Câu 33. Yếu tố nào sau đây không phải là chỉ tiêu cơ bản để đánh giá sự tăng trưởng và phát triển kinh tế trong thông tin trên?
	A. Tỷ lệ hộ nghèo.	B. Tốc độ tăng GDP.
	C. Cơ sở hạ tầng thiết yếu.	D. Thu nhập bình quân theo GDP.
Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi 34, 35, 36:
Do đạt được nhiều thành tích nổi bật trong suốt những năm học Đại học nên H đã được Nhà nước cử đi du học ở nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn. Sau khi hoàn thành khóa học, H đã trở về cống hiến sức mình cho quê hương. Nhằm tạo ra một thương hiệu thời trang dành cho giới trẻ trên toàn cầu cùng mục tiêu bảo vệ môi trường và các giá trị bền vững, với giá thành hợp lý và mẫu mã trẻ trung, độc đáo, H đã làm giày "môi trường" từ bã cà phê và vỏ chai nhựa tái chế. Một đôi giày do H sản xuất sẽ giúp tái sử dụng 300 gam cà phê và sáu chai nhựa tái chế. Sau một năm đi vào hoạt động, H cùng các cộng sự đã thu về hơn nửa triệu đô la từ hơn 5.000 khách hàng đến từ 107 quốc gia, vùng lãnh thổ. H đã dùng số tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh của mình phối hợp với hội khuyến học địa phương nơi mình sinh sống tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách; trao học bổng cho những học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và thành lập một quỹ bảo trợ xã hội mang tên mình.
Câu 34. Việc H đã dùng số tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh của mình phối hợp với hội khuyến học địa phương nơi mình sinh sống tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách; trao học bổng cho những học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, và thành lập một quỹ bảo trợ xã hội mang tên mình, đã đóng vai trò nào sau đây đối với sự phát triển kinh tế đất nước?
	A. Nâng cao năng lực cạnh tranh.	B. Thúc đẩy an sinh xã hội.
	C. Nâng cao trình độ dân trí.	D. Tạo dựng quan hệ kinh tế.
Câu 35. Để đánh giá sự phát triển kinh tế của một quốc gia ta cần căn cứ vào chỉ tiêu nào sau đây?
	A. Số lượng hàng tồn kho giảm xuống.	B. Hàng hóa đa dạng, phong phú.
	C. Phúc lợi xã hội tăng lên.	D. Tỉ lệ nhân tài gia tăng.
Câu 36. Việc làm nào sau đây sẽ đóng vai trò một cách tích cực để nền kinh tế quốc gia phát triển bền vững?
	A. Đẩy mạnh xuất khẩu mọi mặt hàng.
	B. Chú trọng phát triển mọi dịch vụ.
	C. Đầu tư đào tạo lực lượng lao động.
	D. Khai thác triệt để đồ dùng nhân tạo.
Đọc thông tin trả lời câu hỏi 37, 38:
Bạn H yêu thích hoa và mơ ước mở cửa hàng hoa tươi. Sau khi nghiên cứu thị trường, phân tích nhu cầu khách hàng và khả năng của bản thân, H lên ý tưởng kinh doanh sản phẩm chất lượng, dịch vụ hàng đầu, thỏa mãn nhu cầu về hoa tươi hướng đến cuộc sống xanh, đẹp. Ngoài ra, H đã kết nối được nguồn hoa tươi tại các nhà vườn với giá cả phải chăng cùng đội ngũ nhân sự giỏi…
- Sáu tháng đầu: được người tiêu dùng đón nhận và hài lòng về sản phẩm.
- Một năm thu hồi vốn ban đầu, hai năm mở được cửa hàng thứ hai, ba năm chiếm lĩnh 20% thị phần tại khu vực.
- Xây dựng chuỗi thương hiệu hoa tươi và mở các lớp đào tạo về nghệ thuật cắm hoa sau một năm hoạt động.
Câu 37. Ý tưởng kinh doanh của bạn H xuất phát từ
	A. những nhu cầu mới chưa được đáp ứng, nguồn lợi từ chính sách.
	B. sự trợ giúp của những người xung quanh như người thân, bạn bè
	C. lợi thế nội tại, đam mê, hiểu biết, khả năng huy động nguồn lực.
	D. khả năng xác định mục tiêu kinh doanh và phân tích rủi ro.
Câu 38. Trong những nhận định sau đây, có bao nhiêu nhận định đúng trong tình huống trên?
a. Bạn H đã thực hiện việc xác định ý tưởng kinh doanh phù hợp. 
b. Ý tưởng kinh doanh của bạn H xuất phát từ nguồn lực nội tại là đam mê, khát vọng.
c. Bạn H đã tận dụng cơ hội bên ngoài là nguồn cung ứng, sức cạnh tranh. 
d. Bạn H đã thực hiện việc phân tích rủi ro trong hoạt động kinh doanh. 
	A. 4	B. 1	C. 3	D. 2
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 39, 40:
Khi biết có một căn nhà cũ bán với giá rẻ, anh T liền lên kế hoạch dự trù tài chính, mua lại căn nhà đó để sửa chữa và cho thuê với giá hợp lí. Cách thức này vừa giúp gia đình anh có thêm nguồn thu nhập vừa giữ được tài sản hiện có của anh. Bên cạnh đó, anh T dành một khoản lớn thu nhập cho mục tiêu tiết kiệm. Anh chi tiêu ở mức tối thiểu cho sinh hoạt hằng ngày với các nhu cầu thiết yếu. Anh quan niệm rằng chỉ có tiết kiệm mới có thể thực hiện được mục tiêu mua nhà, mua xe,... Vì vậy, anh hạn chế giao tiếp, không mở rộng quan hệ xã hội để tránh các khoản chi không cần thiết, không mang lại cho anh lợi ích gì.
Câu 39. Việc làm nào dưới đây thể hiện anh T đã biết phân bổ thu nguồn thu nhập cho gia đình?
	A. Mua nhà rồi cho thuê lại.	B. Giảm chi tiêu thiết yếu.
	C. Hạn chế giao tiếp bạn bè.	D. Tập trung vào tiền tiết kiệm.
Câu 40. Nội dung nào dưới đây thể hiện anh T chưa biết phân chia một cách phù hợp giữa các khoản chi tiêu thiết yếu và không thiết yếu?
	A. Tiết kiệm dùng để mua nhà.	B. Bảo toàn tài sản hiện có.
	C. Mua nhà và sửa lại cho thuê.	D. Dành khoản lớn để tiết kiệm.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng, sai (8 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Chia sẻ về việc quyết định tham gia BHXH tự nguyện, chị D cho biết, trước đây chị làm công nhân đã có 10 năm tham gia BHXH bắt buộc và sau khi nghỉ việc chị không còn được tham gia nữa. Nghỉ việc ở nhà, chị chuyển sang bán hàng ăn để mưu sinh hàng ngày. Công việc vất vả, thức khuya dậy sớm khiến sức khỏe chị ngày một yếu đi. Lúc này chị bắt đầu nghĩ tới và tham gia BHXH tự nguyện. Tính đến nay chị đã đóng được 5 năm, mỗi lần đều đóng theo quý, mỗi quý hơn 600 ngàn đồng. Không những tham gia BHXH tự nguyện, chị còn tham gia cả BHYT hộ gia đình. Nói về lợi ích của việc tham gia những loại hình bảo hiểm trên, chị D xúc động cho hay: Tôi cũng vừa mới mổ u được vài tháng. Đến khi bị bệnh tôi mới thấy sự hữu ích của những loại hình bảo hiểm này. Cứ hoàn cảnh như hiện nay, khi hết tuổi lao động mà không tham gia các loại hình bảo hiểm của nhà nước sẽ không biết lấy gì nuôi thân nếu như không có nguồn thu ổn định.
	a. Người lao động tự do nên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
	b. Vì đã tham gia bảo hiểm xã hội nên khi nhập viện mổ khối u chị sẽ được hưởng trợ cấp ốm đau.
	c. Loại hình bảo hiểm y tế mà chị D tham gia là loại hình bảo hiểm y tế bắt buộc đối với mọi gia đình.
	d. Chị D tham gia bảo hiểm bắt buộc 10 năm sau đó bỏ không tham gia vì đã nghỉ việc là hợp lý.
Câu 2. Theo Tổng cục Thống kê năm 2022, tổng tỷ lệ nghèo đa chiều cả nước là 9,35%, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là 5,2% và tỷ lệ hộ cận nghèo là 4,15%. Theo báo cáo, Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam là 0,703 vào năm 2021, tăng hai bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu, lên vị trí 115/191 quốc gia, thuộc nhóm trung bình cao của thế giới. Điều này cho thấy, kinh tế, xã hội của nước ta đang tiếp tục phát triển và là điểm sáng thứ hai châu Á về tốc độ tăng GDP, cải thiện về thu hút FDI, vốn gián tiếp, kiều hối và phát triển du lịch, nông nghiệp và một số ngành công nghiệp phụ trợ gắn với xuất khẩu. Để thực hiện và giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, tiến bộ và công bằng xã hội, nhất định chúng ta phải xây dựng môi trường xã hội chủ nghĩa trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với một hệ giá trị thật sự tiến bộ.
	a. Chỉ số phát triển con người (HDI) tỷ lệ thuận với tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước.
	b. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá tốc độc tăng trưởng kinh tế của một quốc gia.
	c. Việt Nam đã giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển kinh tế.
	d. Thực hiện nền kinh tế xanh, nền kinh tế tuần hoàn, nền kinh tế hướng tới con người là mục tiêu của tăng trưởng kinh tế.
Câu 3. Việt Nam ngày càng thực sự phát huy vai trò của mình trong việc tham gia ngày càng sâu rộng vào quá trình liên kết khu vực và thế giới. Là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) từ năm 1995, nước ta tham gia tích cực và đóng góp vào quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, tham gia các tổ chức và diễn đàn khác như Diễn đàn An ninh khu vực (ARF), Cộng đồng kinh tế châu Á - Thái bình dương (APEC) Diễn đàn cấp cao Đông Á (EAS), Cộng đồng Pháp ngữ, Phong trào không liên kết... Nước ta đã tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do song phương và khu vực và đang đàm phán các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định đối tác hợp tác kinh tế khu vực (RCEP).
	a. Kết hợp chặt chẽ hội nhập về kinh tế với hội nhập về chính trị, văn hóa.
	b. Khi hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam là quốc gia đang phát triển nên phải tuân thủ các quy định do các nước phát triển đặt ra.
	c. Việt Nam cần vừa hội nhập kinh tế song phương vừa hội nhập kinh tế đa phương.
	d. Cộng đồng Pháp ngữ, Phong trào không liên kết là biểu hiện của hình thức hội nhập kinh tế quốc tế.
Câu 4. Về cơ cấu nền kinh tế năm 2023, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,96%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,12%; khu vực dịch vụ chiếm 42,54%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,38%. Quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2023 ước đạt 10.221,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 430 tỷ USD. GDP bình quân đầu người năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 101,9 triệu đồng/người, tương đương 4.284,5 USD, tăng 160 USD so với năm 2022. Năng suất lao động của toàn nền kinh tế năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 199,3 triệu đồng/lao động (tương đương 8.380 USD/lao động, tăng 274 USD so với năm 2022); theo giá so sánh, năng suất lao động tăng 3,65% do trình độ của người lao động được cải thiện (tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ năm 2023 ước đạt 27%, cao hơn 0,6 điểm phần trăm so với năm 2022).
	a. Năng suất lao động là một chỉ tiêu cơ bản phản ánh sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của một quốc gia.
	b. Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch chưa phù hợp với các chỉ tiêu về phát triển kinh tế.
	c. Trình độ của người lao động là tiêu chí để đánh giá sự phát triển kinh tế.
	d. Thu nhập 4284,5USD/1 người năm 2023 thể hiện thu nhập quốc dân bình quân theo đầu người của nước ta.
Câu 5. Chị E giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công ty A. Hàng tháng, chị E đóng đầy đủ các loại bảo hiểm xã hội. Đến 01/6/2020, chị E nghỉ thai sản (nghỉ đến hết 31/12/2020). Vì hoàn cảnh gia đình, ngày 01/01/2021 chị E nộp đơn xin nghỉ việc. Trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 15 tháng. Căn cứ vào quy định của pháp luật lao động chị đã làm hồ sơ gửi cơ quan chức năng để nhận hỗ trợ theo quy định. Sau đó được sự tư vấn của bạn bè, chị E tham gia gói bảo hiểm nhân thọ cho cả mẹ và con chị. 
a. Loại hình bảo hiểm xã hội mà chị E tham gia trước khi nghỉ việc là bảo hiểm xã hội tự nguyện. 
b. Chị E đã tham gia loại hình bảo hiểm thất nghiệp tự nguyện nên chị được hưởng trợ cấp thất nghiệp. 
c. Trước khi nghỉ việc chị E không tham gia bảo hiểm y tế. 
d. Bảo hiểm nhân thọ mà chị E tham gia là loại hình bảo hiểm thương mại.
Câu 6. Bạn T thích mua sắm và mơ ước mở cửa hàng thời trang. Sau khi nghiên cứu thị trường, phân tích nhu cầu khách hàng và khả năng của bản thân, T lên ý tưởng kinh doanh sản phẩm chất lượng, dịch vụ hàng đầu, thỏa mãn nhu cầu về thời trang phù hợp với tất cả mọi tầng lớp, lứa tuổi. Sau khi tìm nguồn cung ứng và thị trường, bạn tiến hành một số công việc:
- Thiết kế mẫu mã đa dạng, quy trình cung ứng nhanh, giá cả phù hợp.
- Theo dõi thu chi tài chính chặt chẽ thông qua hệ thống sổ sách nhằm sử dụng hiệu quả nguồn đầu tư.
- Thực hiện quảng cáo trên nhiều phương tiện, đa dạng về hình thức để thu hút khách hàng.
- Thực hiện liên kết đơn vị đào tạo nâng cao kiến thức, kĩ năng cho nhân viên để đội ngũ có tay nghề và thẩm mĩ trong thiết kế thời trang.
a. Bạn T đã xây dựng kế hoạch sản xuất, cung ứng dịch vụ.
b. Theo dõi chặt chẽ thu chi thông qua sổ sách là thể hiện kế hoạch tài chính.
c. Bạn T đã phân tích rủi ro có thể xảy ra và tìm cách xử lý.
d. Việc lập kế hoạch tài chính giúp bạn T sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư.
Câu 7. Chị N làm việc tại Doanh nghiệp Y theo hợp đồng không xác định thời hạn. Trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp, chị N được doanh nghiệp Y đóng các loại bảo hiểm bắt buộc đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và Luật Lao động. Sau một thời gian làm việc, chị N đã bị chấm dứt hợp đồng lao động do hỏa hoạn xảy ra làm doanh nghiệp phải ngừng hoạt động. Chị N bị mất việc nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên doanh nghiệp Y vẫn hỗ trợ cho những công nhân như chị mỗi tháng 2 triệu đồng và sau 3 tháng kể từ khi mất việc chị nhận được khoản tiền trợ cấp thất nghiệp nên chị có thể đảm bảo được cuộc sống hiện tại của mình.
a. Việc doanh nghiệp Y đảm bảo đóng các loại bảo hiểm bắt buộc cho chị N là hành vi thực hiện trách nhiệm pháp lí trong kinh doanh của doanh nghiệp.
b. Doanh nghiệp Y không vi phạm pháp luật lao động khi chấm dứt lao động với chị N sau khi hoả hoạn xảy ra và doanh nghiệp ngừng hoạt động. 
c. Doanh nghiệp Y không thực hiện trách nhiệm xã hội về hình thức đạo đức khi chấm dứt hợp đồng với chị N.
d. Doanh nghiệp Y vẫn hỗ trợ cho những công nhân như chị N mỗi tháng 2 triệu đồng sau khi chấm dứt hợp đồng lao động là thực hiện trách nhiệm xã hội ở hình thức kinh tế của doanh nghiệp đối với xã hội.
Câu 8. Chị D là sinh viên đang học ngành công nghệ Sinh học, phía sau nhà chị có một cái sân nhỏ. Năm thứ ba, thấy nhiều sinh viên trong trường thích chơi cây cảnh mini nhưng khu vực quanh trường chưa có ai kinh doanh mặt hàng này, chị liền nảy sinh ý tưởng kinh doanh. Chị xây dựng ý tưởng kinh doanh: tận dụng mảnh sân vườn và phát huy những kiến thức, kỹ năng đã học về cấy, ghép cây cảnh mini như sen đá, xương rồng, lưỡi hổ, dương xỉ…Chị cũng nhờ thầy cô hướng dẫn cách lai ghép thành những giống cây mới lạ, trồng vào những chiếc chậu nhỏ xinh. Với những bạn muốn mua những chậu nhỏ, đất, hạt giống…để tự tay trồng, chị sẽ tiếp tục bổ sung để đáp ứng. 
Sau khi xây dựng ý tưởng kinh doanh, chị D xác định mặt hàng này có thể đáp ứng nhu cầu lành mạnh và ngày càng lớn của sinh viên, có thể kinh doanh lâu dài vì dựa trên nguồn lực sẵn có và năng lực chuyên môn của bản thân. Tuy nhiên, chị cũng cẩn trọng đánh giá cơ hội này trên cơ sở xem xét điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong việc thực hiện ý tưởng kinh doanh.
a. Sự hỗ trợ, giúp đỡ của thầy cô được xem là cơ hội bên ngoài.
b. Chị D đã cẩn trọng phân tích các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh.
c. Chị D đã tìm đến các chuyên gia nhờ quảng bá sản phẩm đến khách hàng.
d. Chị D đã tự quảng bá sản phẩm thông qua các kênh bán hàng trên mạng xã hội.

------ HẾT ------













ĐÁP ÁN

Phần I: 
Phần I (12 điểm): Gồm 40 câu (40 lệnh) ở dạng thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn, cho 04 phương án chọn 01 đáp án đúng. Mỗi câu trả lời đúng: 0,3 điểm.

	1. A
	11. B
	21. C
	31. D

	2. D
	12. B
	22. A
	32. B

	3. A
	13. D
	23. D
	33. C

	4. B
	14. D
	24. D
	34. B

	5. B
	15. B 
	25. A
	35. C

	6. C
	16. C
	26. B
	36. C

	7. B
	17. C
	27. D
	37. C

	8. A
	18. B
	28. D
	38. A

	9. C
	19. A
	29. C
	39. A

	10. C
	20. B
	30. B
	40. D



Phần II: 
Phần II (8 điểm) có 08 câu (32 lệnh hỏi), mỗi câu hỏi có 04 ý hỏi, mỗi ý hỏi là một lệnh hỏi 
- Điểm tối đa cho 1 câu hỏi: 1,0 điểm
+ Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
+ Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
+ Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
+ Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm.

	Lệnh hỏi
	Câu 1
	Câu 2
	Câu3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	a
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ

	b
	S
	S
	S
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ

	c
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	S
	S
	S

	d
	S
	S
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
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